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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

12- mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 

Câu 1: Pháp luâṭ do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc 

điểm nào của pháp luâṭ? 

A. Tính xác điṇh chăṭ che ̃về hình thức B. Tính quy phạm phổ biến 

C. Tính quyền lưc̣ bắt buộc chung  D. Tính cưỡng chế 

Câu 2: Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật? 

A. Hiến pháp.  B. Thông tư.  C. Bộ luật.  D. Luật.  

Câu 3: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà 

nước có thẩm quyền? 

A. Sử dụng pháp luật.    B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật.    D. Áp dụng pháp luật. 
Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai? 

A. Nhân dân.  B. Công nhân. C. Nông dân.  D. Trí thức. 

Câu 5: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính 

trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về 

A. nghĩa vụ công dân.   B. quyền con người.    

C. trách nhiệm pháp lý.   D. chế độ chính trị. 

Câu 6: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người 

trên lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị.  B. Kinh tế.  C. Văn hóa.  D. Xã hội. 

Câu 7: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo 

trong nền kinh tế nhiều thành phần? 

A. Kinh tế tập thể.   B. Kinh tế tư nhân. 

C. Kinh tế nhà nước.   D. Kinh tế nước ngoài. 

Câu 8: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát 

triển giáo dục là nhằm 

A. mở rộng quan hệ đối ngoại.  B. tăng thu nhập cho người dân. 

C. bổ sung tiềm lực tài chính.  D. nâng cao dân trí. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 9 và 10 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 

3 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật 

khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát 

tối cao chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội 

khóa XIV 
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Câu 9: Việc thông qua 7 luật và 9 nghị quyết đã thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội 

theo Hiến pháp 2013? 

A. Chức năng lập pháp.  B. Chức năng lập Hiến. 

C. Chức năng giám sát.  D. Chức năng quyết định. 

Câu 10: Chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động thương niên của Quốc hội tại mỗi kỳ họp, hoạt 

động này được thực hiện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ nào dưới đây của Quốc hội theo hiến 

pháp 2013? 

A. Chức năng lập Hiến, lập pháp.   

B. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng.  

C. Chức năng tổ chức nhân sự trong bộ máy. 

D. Chức năng giám sát tối cao với nhà nước. 

Câu 11: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ 

thống chính trị Việt Nam biểu hiện ở việc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về 

A. Nhà nước. B. Nhân dân. C. Chính quyền. D. Trí thức. 

Câu 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm hệ thống các cơ quan 

được sắp xếp, tổ chức từ trung ương đến địa phương và đều chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Việt Nam là thể hiện đặc điểm nào dưới đây? 

A. Tính thống nhất. B. Tính pháp chế. 

C. Nguyên tắc tập trung dân chủ. D. Quyền lực thuộc về nhân dân. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 Điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời: 

Nhà nước có chính sách học phí và học bổng, bảo đảm học sinh giỏi được tạo điều kiện tốt 

nhất cho việc học và phát triển tài năng của mình. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo 

dục bắt buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo 

dục. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và 

hoàn thành giáo dục bắt buộc. Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành 

viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành 

giáo dục bắt buộc. 

a. Không thu học phí đối với bậc tiểu học là biện pháp để thực hiện quan điểm giáo dục tiểu học 

là bắt buộc đối với mọi công dân. 

b. Việc thực hiện phổ cập giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu mà Hiến pháp 2013 đặt ra là 

đào tạo nhân tài. 

c. Chính sách học phí và học bổng là công cụ quan trọng để thực hiện bình đẳng trong giáo dục 

ở nước ta. 

d. Thực hiện tốt chính sách giáo dục chính là góp phần thực hiện quyền con người trên thực tế 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời: 

  Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2024 đối với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện thống 

nhất trên địa bàn huyện. Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh tổ 

chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

a. Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của ủy ban nhân dân huyện. 

b. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện là văn bản quy phạm pháp luật. 

c. Hội đồng nhân dân là cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước các vấn đề ở 

địa phương. 
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d. Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan thực thi nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện. 

Câu 3: Đọc thông tin và trả lời: 

Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo 

Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy 

phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân 

dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa 

quyến." 

a. Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 

b. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị. 

c. Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh. 

d. Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị. 

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời: 

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay được tổ chức và hoạt động 

trên cơ sở sự uỷ quyền của nhân dân. Các cơ quan, nhân viên nhà nước nhận quyền lực từ nhân 

dân, thửa uỷ quyền của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của họ. Hoạt động của bộ 

máy nhà nước hưởng tới việc chăm lo cho nhân dân, bảo đảm, bảo vệ lợi ích cho nhân dân. Mọi 

cán bộ, nhân viên nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, tham gia vào bộ máy nhà nước là để phục 

vụ, phụng sự nhân dân. Họ có trách nhiệm phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phải gần 

gũi nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu nhân dân, đồng thời phải chịu sự giám sát của nhân dân, họ có 

thể bị bãi nhiệm nếu không còn được nhân dân tín nhiệm. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 

phân công phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Mọi hoạt động của các cơ quan này đều chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật. 

a. Tính thống nhất là đặc điểm duy nhất của Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

b. Hoạt động của Bộ máy nhà nước hướng tới việc chăm lo lợi ích cho nhân dân là thể hiện tính 

nhân dân trong tổ chức và hoạt động. 

c. Cơ quan đại diện cho nhân dân được tổ chức và hoạt động ở tất cả các địa phương. 

d. Tổ chức Bộ máy nhà nước được thành lập ở một số nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. 

III. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 Điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm): 

  Trình bày nội dung qui định của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế và văn hóa, xã hội? 

Câu 2. (1.0 điểm):  

Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam?  

 

===============HẾT =============== 
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